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Câu 1. (1,0 điểm)
Các tế bào động vật có lizôxôm, trong khi ở thực vật không có bào quan này. Loại bào quan nào ở tế bào thực vật có thể thay thế chức năng của lizôxôm? Giải thích.

Hướng dẫn chấm:

Tế bào thực vật không có lizôxôm, nhưng có không bào trung tâm. Loại bào quan này có ở tế bào thực vật có thể thay thế chức năng của lizôxôm ở tế bào động vật (0,5 điểm)
Vì: Không bào cũng có nhiều enzym thủy phân và có các chức năng phân giải các chất hữu cơ cũng như thủy phân các bào quan và các tế bào già (0,5 điểm)
Câu 2. (1,0 điểm)
Prôtêin có những bậc cấu trúc nào? Nêu các loại liên kết và tương tác hoá học có vai trò chính trong sự hình thành và duy trì mỗi bậc cấu trúc đó.

Hướng dẫn chấm:

Protein có 4 bậc cấu trúc: bậc 1 là trình tự các axit amin trên chuỗi polipeptit, bậc 2 là dạng xoắn alpha và mặt phẳng bêta, bậc 3 là cấu hình dạng không gian của chuỗi polipeptit, bậc 4 là sự kết hợp của nhiều chuỗi polipeptit để tạo thành phân tử protein biểu hiện chức năng (0,5 điểm; nếu thí sinh chỉ gọi tên 4 bậc cấu trúc, cho 0,25 điểm).
- Cấu trúc bậc 1 được tạo ra bởi liên kết peptit là liên kết cộng hóa trị. 
- Cấu trúc bậc 2 được hình thành chủ yếu nhờ liên kết hydro giữa các nguyên tử H với N hoặc O là thành phần của các liên kết peptit (khung polipeptit). 
- Cấu trúc bậc 3 được hình thành chủ yếu nhờ tương tác kị nước giữa các nhóm R không phân cực và nhờ liên kết hydro giữa các nhóm R phân cực hoặc tích điện (các axit amin có tính kiềm và axit) của các axit amin. 
- Cấu trúc bậc 4 phổ biến được hình thành chủ yếu do các tương tác tương tác Van Đec Van giữa các tiểu phần (chuỗi) polipeptit với nhau. Cầu disunphit (-S-S-) được hình thành giữa các axit amin cystein (Xistêin) là thành phần của các protein có vai trò hình thành ổn định ở các cấu trúc bậc 3 hoặc 4 của các protein nhất định  
(Cứ mỗi 2 ý đúng ở phần liên kết hóa học cho 0,25 điểm; thí sinh không nhất thiết phải nhắc đến liên kết disunphit).
Câu 3. (1,0 điểm)
Trong sự di chuyển của các chất qua màng tế bào, phương thức khuếch tán qua kênh prôtêin có những ưu thế gì so với phương thức khuếch tán qua lớp phôtpholipit kép?

Hướng dẫn chấm:

Khuếch tán qua kênh protein có tính đặc hiệu cao hơn so với khuếch tán qua lớp phôtpholipit. Mỗi kênh protein thông thường chỉ cho một hoặc một số chất tan giống nhau đi qua (0,25 điểm).

Khuếch tán qua kênh protein cho phép các chất (phân tử) có kích thước lớn và/hoặc tích điện đi qua màng, trong khi đó phương thức khuếch tán thì không (0,25 điểm).
Khuếch tán qua kênh protein có thể dễ dàng được điều hòa tùy thuộc vào nhu cầu của tế bào. Tế bào có thể điều hòa hoạt động này qua việc đóng – mở các kênh, qua số lượng các kênh trên màng. Trong khi đó, khuếch tán qua lớp phôtpholipit kép hoàn toàn phụ thuộc vào sự chênh lệch (gradient) nồng độ giữa bên trong và bên ngoài màng  (0,25 điểm)
Khuếch tán qua kênh prôtêin diễn ra nhanh hơn so với khuếch tán qua lớp phôtpholipit kép (0,25 điểm)
Câu 4. (1,5 điểm)
a) Trong các kiểu dinh dưỡng cơ bản của sinh vật, những kiểu dinh dưỡng nào chỉ có ở vi khuẩn? Những kiểu dinh dưỡng này có đặc điểm gì về nguồn năng lượng và nguồn cacbon?

b) Giả sử có một loài vi khuẩn mới được phát hiện và có tên khoa học là Lactobacillus vietnamensis. Dựa vào tên khoa học, có thể biết được kiểu dinh dưỡng của loài vi khuẩn này không? Giải thích.

Hướng dẫn chấm:

a) Sinh vật có 4 kiểu dinh dưỡng: quang tự dưỡng, hóa tự dưỡng, quang dị dưỡng và hóa dị dưỡng. Trong đó hai kiểu dinh dưỡng là hóa tự dưỡng và quang dị dưỡng hiện mới chỉ tìm thấy ở sinh vật nhân sơ (vi khuẩn)  (0,5 điểm).

Đặc điểm của kiểu dinh dưỡng hóa tự dưỡng có nguồn năng lượng là chất vô cơ, còn nguồn cacbon là CO2; trong khi đó quang dị dưỡng có nguồn năng lượng là ánh sáng, còn nguồn cacbon là chất hữu cơ (0,5 điểm). 
b) Dựa vào tên loài, có thể xác định vi khuẩn này thuộc chi Lactobacillus. Vi khuẩn này thuộc nhóm trực khuẩn (bacillus) có khả năng lên men đường lactôzơ, và có kiểu dinh dưỡng là hóa dị dưỡng (nguồn năng lượng và cacbon là hợp chất hữu cơ) (0,5 điểm)
Câu 5. (1,5 điểm)
Trong sự lây nhiễm và sản sinh của virut HIV, quá trình tổng hợp và vận chuyển glicôprôtêin gai vỏ ngoài của virut tới màng sinh chất ở tế bào chủ diễn ra như thế nào?

Hướng dẫn chấm:

· Prôtêin gai vỏ ngoài của virut được tổng hợp tại ribôxôm của lưới nội chất hạt.
· Sau khi được dịch mã (tổng hợp), nó được đóng gói trong túi tiết rồi chuyển đến thể Golgi.
· Trong khoang thể Golgi, nó được gắn thêm gốc đường để tạo thành glicôprôtêin.
· Glicôprotein được đóng gói trong túi vận chuyển để đưa tới màng sinh chất rồi cài xen vào màng tế bào chủ.
· Khi virut nảy chồi, màng tế bào đã gắn sẵn glicoprotein gai của virut sẽ bị cuốn theo và hình thành vỏ ngoài của virut.
(Thí sinh cần nêu các bước theo đúng trình tự; với 4 ý đầu đúng, mỗi ý cho 0,25 điểm; ý thứ 5 cho 0,5 điểm; tổng điểm không quá 1,5 điểm)
Câu 6. (1,5 điểm)
Trong sự trao đổi nước ở cây xanh, sự thoát hơi nước chủ yếu diễn ra ở khí khổng. Nêu cơ chế đóng-mở khí khổng vào ban ngày của cây xanh và ý nghĩa của sự đóng-mở này trong hoạt động sống của cây.

Hướng dẫn chấm:

Về cơ chế:

- Khí khổng mở do quang mở chủ động: ban ngày (khi có ánh sáng), ánh sáng tác động vào lục lạp hình thành các chất hữu cơ tích luỹ trong không bào ( tạo áp suất thẩm thấu, hấp thụ nước, làm mở khí khổng. 
(0,25 điểm)
- Khí khổng đóng do thủy đóng chủ động: một phần hay toàn bộ tuỳ thuộc vào mức độ thiếu nước. (0,25 điểm)
        + Sự thiếu nước có thể do: đất thiếu nước, vận chuyển nước trong mạch gỗ không kịp hoặc thoát hơi nước quá mạnh.                                 

         + Sự thiếu nước còn do axit absisic hình thành ở rễ và ở lá kéo K+ ra khỏi tế bào khí khổng, gây mất nước làm khí khổng khép lại.        





· Khí khổng khép còn do ánh sáng quá mạnh vào ban trưa, gió, độ ẩm … 
(0,25 điểm)
- Riêng ở thực vật CAM, ban ngày lỗ khí khổng đóng                                        (0,25 điểm)
Về ý nghĩa: Đóng khí khổng là phản ứng tự vệ tránh tổn thương khi thiếu nước; mở khí khổng tạo sức hút kéo nhựa nguyên (dòng nước và chất khoáng) đi lên (thí sinh có thể viết:  hơi nước thoát ra khi khí khổng mở và khí CO2  liên tục đi vào dùng cho quang hợp) (0,5 điểm)                                             
Câu 7. (1,5 điểm)
Tế bào thực vật tăng trưởng ở pha kéo dài của mô phân sinh do tác động của những cơ chế nào? Dựa vào những cơ chế đó, hãy nêu các biện pháp cần thiết để tế bào thực vật có thể tăng trưởng bình thường.

Hướng dẫn chấm:

        Tế bào tăng trưởng ở pha kéo dài của mô phân sinh do 3 cơ chế:

       1. Cơ chế thẩm thấu: các không bào nhỏ của tế bào mô phân sinh (do hoạt động trao đổi chất) hấp thụ nước làm không bào lớn lên thành không bào trung tâm dồn nhân và tế bào chất về sát màng xenlulôzơ.       
(0,5 điểm)
       2. Auxin (và giberelin) kích thích sự lớn lên của tế bào nhờ sự hoạt hoá hoạt động vận chuyển H+ của bơm proton, tạo ATP làm nguồn năng lượng cho hoạt động tế bào và thúc đẩy sự tăng trưởng.                               
  (0,5 điểm)  

        3. Sinh trưởng axit làm mềm giãn thành xenlulôzơ: Do hoạt động của bơm proton nằm trên màng sinh chất vận chuyển H+ về phía thành xenlulozơ tạo môi trường axit, làm đứt gãy cầu ngang giữa các sợi xenlulozơ làm trượt giãn thành tế bào.                             (0,25 điểm)  

      Để tăng trưởng tế bào cần cung cấp đủ nước, hoocmon…

(0,25 điểm)                                                                                Câu 8. (1,5 điểm)
Khi chiếu sáng với cường độ thấp như nhau vào 3 loài cây A, B và C trồng trong nhà kính, người ta nhận thấy ở cây A lượng CO2 hấp thụ tương đương với lượng CO2 thải ra, ở cây B lượng CO2 hấp thụ nhiều hơn lượng CO2 thải ra, còn ở cây C lượng CO2 hấp thụ ít hơn lượng CO2 thải ra. 

a) Chỉ tiêu sinh lý nào về ánh sáng được dùng để xếp loại các nhóm cây này? Giải thích.

b) Để đạt hiệu suất quang hợp cao cần trồng mỗi loài cây này trong những điều kiện ánh sáng như thế nào?  

Hướng dẫn chấm:

      a) Căn cứ vào điểm bù ánh sáng để xác định loại cây. 

       - Cây A : Cường độ quang hợp bằng cường độ hô hấp nên CO2 thải ra và  hấp thụ tương đương. Cây A là cây trung tính.               




(0,25 điểm)  

       - Cây B hấp thụ CO2: Cường độ quang hợp lớn hơn cường độ hô hấp nên cây hấp thụ CO2 từ môi trường nhiều hơn thải ra. Cây B có điểm bù ánh sáng thấp, là cây ưa bóng. (0,5 điểm)
       - Cây C thải CO2: Cường độ hô hấp lớn hơn cường độ quang hợp nên lượng CO2 thải ra môi trường nhiều hơn hấp thụ. Cây C có điểm bù ánh sáng cao, là cây ưa sáng. (0,5 điểm)
       b) Điều kiện thích hợp để trồng cây:

         Cây A trồng ở mọi điều kiện ánh sáng.
         Cây B trồng dưới tán cây khác, hoặc dưới bóng râm …
        Cây C trồng nơi quang đãng, hoặc nơi nhiều ánh sáng …       


(0,25 điểm)
Câu 9. (1,5 điểm)
Điều kiện sống khô hạn gây nên những tác hại đối với hoạt động sống ở cây xanh ưa ẩm như thế nào? Các thực vật thích nghi với điều kiện khô hạn thường có những đặc điểm gì? Nêu các biện pháp nâng cao tính chịu khô hạn của cây xanh trong trồng trọt.

Hướng dẫn chấm:

     1. Những tác hại diễn ra trong cây:

· Giảm độ ưa nước của hệ keo nguyên sinh chất.

· Diệp lục bị phân huỷ, lá biến đổi màu.

· Hoạt động trao đổi nước chậm, tốc độ bốc hơi nước nhanh, hút nước không đáp ứng được sự thoát hơi nước.

· Enzim hoạt động kém, hoạt động phân giải mạnh hơn tổng hợp. Sản sinh axit absisic kéo K+ ra khỏi tế bào.

· Năng lượng ở dạng nhiệt làm nóng lá, quang hợp và năng suất giảm.
· Khi thiếu nước, lỗ khí khổng đóng, cây quang hợp yếu, năng suất giảm.

· Khi thiếu nước, khả năng hút khoáng của cây giảm, cây sinh trưởng yếu 

     (thí sinh cứ nêu được 2 ý cho 0,25 điểm, nhưng không quá 0,5 điểm phần này)

2. Các biểu hiện thích nghi của cây:

· Lá nhỏ, lớp cutin dày hoặc lá biến thành gai.

· Khí khổng ẩn sâu được bao phủ bằng lớp lông mịn. Ở các loại cây CAM khí khổng mở vào ban đêm.

· Rụng lá làm giảm bớt sự thoát hơi nước.

· Thân có số lượng mạch gỗ nhiều, nhỏ … tăng sự hút và dẫn nước. 
· Tích nước trong các mô nước.

· Rễ đâm sâu, lan rộng và có thể phân nhánh nhiều.

     (thí sinh cứ nêu được 2 ý cho 0,25 điểm, nhưng không quá 0,5 điểm phần này)

3. Các biện pháp nâng cao tính chịu khô hạn: 

· Cải tạo đất, tưới nước và bón phân (chế độ canh tác) hợp lí.

· Chọn cây chịu nóng hạn (cây C4).

· Rèn luyện hạt giống bằng cách để thiếu nước hay bằng nguyên tố vi lượng ...
· Chọn tạo giống

· Ứng dụng công nghệ tế bào, công nghệ sinh học hoặc kỹ thuật di truyền … 
     (thí sinh cứ nêu được 2 ý cho 0,25 điểm, nhưng không quá 0,5 điểm phần này)

Câu 10. (1,0 điểm)
Khi thể tích máu trong cơ thể người giảm, những cơ chế nội tại nào giúp duy trì và tăng thể tích máu?

Hướng dẫn chấm:

          Khi thể tích máu trong cơ thể giảm, các hoocmon aldosteron và ADH được tiết ra làm tăng thể tích máu.

- Thể tích máu giảm làm bộ máy cận quản cầu tăng tiết renin, từ đó hình thành angiotensin II. Angiotensin II làm co mạch, giảm lọc máu ở cầu thận đồng thời làm tăng tiết aldosteron. 




(0,25 điểm)
- Aldosteron làm tăng tái hấp thu Na+ ở ống lượn xa, kéo theo nước vào máu, làm tăng thể tích máu và làm giảm lượng nước tiểu.                                                     (0,25 điểm)
- Thể tích máu giảm làm tuyến yên tăng tiết ADH. Hoocmon này làm tăng tái hấp thu nước ở ống lượn xa và ống góp, góp phần duy trì và tăng thể tích máu. Ngoài ra dịch ngoại bào đi vào máu giúp làm tăng thể tích máu.
(0,5 điểm) 
Câu 11. (1,5 điểm)
Hãy nêu các cơ chế điều hoà giúp cá xương và cá sụn duy trì được áp suất thẩm thấu của cơ thể khi sống trong môi trường bất lợi về thẩm thấu (môi trường nước ngọt, nước biển).

Hướng dẫn chấm:

       - Cá xương nước ngọt có dịch cơ thể ưu trương so với nước ngọt nên nước đi vào cơ thể qua mang và một phần qua bề mặt cơ thể. Cá xương duy trì áp suất thẩm thấu bằng cách thảỉ nhiều nước tiểu qua thận và hấp thu tích cực muối qua mang.      
(0,5 điểm)

        - Cá xương ở biển có dịch cơ thể nhược trương so với nước biển nên nước đi ra khỏi cơ thể qua mang và một phần bề mặt cơ thể. Cá xương duy trì áp suất thẩm thấu bằng cách uống nước biển để bù lại lượng nước đã mất đồng thời vận chuyển tích cực lượng muối thừa qua mang ra bên ngoài.                           


  (0,5 điểm)
        - Cá sụn tái hấp thu urê qua thận và duy trì nồng độ urê trong dịch cơ thể cao giúp tăng áp suất thẩm thấu, chống mất nước.                      


                      (0,5 điểm)
Câu 12. (1,5điểm)
a) Prôtêin trong thức ăn được tiêu hoá như thế nào trong dạ dày người? 

b) Cơ chế điều tiết nhũ trấp từ dạ dày xuống ruột non ở người diễn ra như thế nào? Nêu ý nghĩa của sự điều tiết đó.

Hướng dẫn chấm:

a) - Protein được biến đổi cơ học nhờ các cơ ở thành dạ dày. 
(0,25 điểm)
- HCl gây biến tính protein về mặt cấu trúc.                                    (0,25 điểm)
             - Pepxin xúc tác phản ứng thuỷ phân protêin thành các polypéptit mạch ngắn.  (0,25 điểm)
          b) - Dạ dày co bóp theo từng đợt đẩy thức ăn về phía môn vị. 

              - Khi thức ăn chuyển sang dạng lỏng (nhũ trấp) dạ dày co bóp mạnh, đồng thời trương lực co thắt môn vị giảm làm mở cơ vòng môn vị. 

              - Nhũ trấp chuyển vào tá tràng có pH thấp gây đóng cơ vòng môn vị, nên chỉ có một lượng nhỏ thức ăn từ dạ dày xuống được tá tràng.                                     (0,25 điểm) 

              - pH thấp, độ ưu trương, lipit của nhũ trấp gây tăng tiết dịch tuỵ và dịch mật,  làm trung hoà axit trong nhũ trấp ở tá tràng.

              - pH trong tá tràng tăng lên, trương lực co thắt môn vị giảm và đợt co bóp mạnh tiếp theo của dạ dày đẩy một lượng nhũ trấp từ dạ dày xuống tá tràng.             (0,25 điểm)
              - Lượng nhũ trấp xuống từng đợt với lượng nhỏ giúp ruột non có đủ thời gian tiêu hoá và hấp thu hiệu quả các chất dinh dưỡng trong thức ăn.                     (0,25 điểm)                         

Câu 13. (1,5 điểm)
Một người thường xuyên sử dụng thuốc aspirin để chữa bệnh. Thuốc này có tính axít và làm giảm pH máu. Hãy cho biết khi bệnh nhân dùng thuốc thì:   

a) Đường cong phân li ôxihêmôglôbin của bệnh nhân này sẽ khác biệt như thế nào so với khi không dùng thuốc? Giải thích.

b) Hoạt động hô hấp của bệnh nhân có bị ảnh hưởng không? Giải thích.

Hướng dẫn chấm:

         a) - Đường cong phân li của ôxihêmôglôbulin sẽ dịch chuyển về phía phải so với đường cong phân li của người bình thường.               (0,25 điểm)             (Thí sinh có thể vẽ hình, nếu đúng cho điểm như đáp án) 
             - Vì pH máu giảm làm giảm ái lực của Hb với ôxi dẫn đến làm tăng phân li ôxi. (0,5 điểm)  
          b) - Hoạt động hô hấp tăng.                                                  


(0,25 điểm)
              - pH máu giảm gây kích thích lên thụ thể hoá học ở xoang động mạch cảnh và cung động mạch chủ, đồng thời kích thích lên thụ thể hoá học trung ương, từ đó gây tăng nhịp và độ sâu hô hấp.     (0,5 điểm)
Câu 14. (1,5 điểm)
      a) Khi nồng độ Ca2+ ở dịch ngoại bào giảm gây mở kênh Natri trên màng tế bào thì có ảnh hưởng đến điện thế nghỉ của tế bào không? Tại sao?      

      b) Một người uống thuốc điều trị bệnh nhưng thuốc đó có tác dụng phụ làm tăng nồng độ Na+ ở dịch ngoại bào nơron. Khi các nơron này bị kích thích thì độ lớn (biên độ) của điện thế hoạt động sẽ biến đổi như thế nào? Tại sao?

Hướng dẫn chấm:

        a) - Gây mất điện thế nghỉ (mất phân cực)                             (0,25 điểm)

            - Khi kênh Na+ mở, do nồng độ Na+ bên ngoài màng cao hơn bên trong nên Na+ mang điện tích dương khuếch tán vào bên trong tế bào, làm trung hoà điện tích âm, gây mất phân cực                                      

(0.5 điểm)

         b) - Độ lớn của điện thế hoạt động tăng lên                          (0,25 điểm)

             - Do nồng độ Na+ ở dịch ngoại bào tăng nên khi tế bào bị kích thích thì Na+ vào nhiều hơn, làm tăng đảo cực và làm bên trong tích điện dương hơn.   (0,5 điểm)
Câu 15. (1,0 điểm)
Từ một dịch nuôi phagơ T4 (lây nhiễm vi khuẩn E. coli) có mật độ chưa biết (ống (), người ta tiến hành pha loãng theo dãy như hình dưới đây. Từ ống cuối (ống (), dùng pipet hút ra 3 lần, mỗi lần 0,1 mL (mililít) rồi tiến hành cấy trải trên 3 đĩa Petri chứa môi trường giàu dinh dưỡng. Qua đêm, người ta xác định được số lượng vết tan trên 3 đĩa Petri lần lượt là 11, 12 và 16. Giả sử mỗi vết tan tương ứng với một phagơ T4, thì mật độ phagơ T4 trong 1,0 mL dịch nuôi ban đầu (ống () là bao nhiêu? Nêu cách tính.
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Hướng dẫn chấm:

· Mức pha loãng  từ ống ( đến ống ( là:
10-2 x 10-2 x 10-1 x 3,1 x 10-1 = 3,1 x 10-6  

· Nếu coi mỗi vết tan tương ứng với 1 (đơn vị lây nhiễm) phagơ T4 thì từ kết quả thí nghiệm xác định được mật độ phagơ trong ống ( là:
Xtb ± StDev (11, 12, 16) x 101 = (13 ± 2,6) x 10   


  (0,5 điểm)
· Vậy mật độ của phagơ T4 ở ống ( là:

[(13 ± 2,6)x10/3,1] x 106 ( (4,2 ± 0,8) x 107 phagơ / ml












(0,5 điểm)

(Thí sinh không nhất thiết phải tính Sai số tiêu chuẩn - StDev, nhưng nhất thiết phải tính Giá trị trung bình – Xtb; hoặc Thí sinh tính ra kết quả cuối cùng trong khoảng 3,4 – 5,0x107 vẫn cho điểm như đáp án)
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